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SƠ TÁN KHẨN CẤP HỌC SINH 

KHI CÓ CHÁY TRONG TRƯỜNG HỌC 


I. ĐẶT VẤN ĐỀ


1.  Sự cần thiết phải xây dựng phương án

- Việc lập phương án chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn, đặc biệt là phương án sơ tán học sinh khi có sự cố xảy ra nhằm đảm bảo có những tiên liệu, dự báo và chuẩn bị cho đội ngũ nhà trường, học sinh và các lực lượng xã hội biết và cùng tham gia vào quá trình xử lý với mục đích đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về con người, tập trung là đối tượng học sinh. 

- Việc sơ tán trường học thường xảy ra khi nhân viên và học sinh cần phải rời khỏi nhà trường vì một tình huống khẩn cấp. Việc sơ tán học sinh cần nghiên cứu đầy đủ, cẩn thận nhằm đảm bảo toàn bộ học sinh được thoát khỏi đám cháy, học sinh được đưa đến cách ly ở một khu vực an toàn để được quản lý, chăm sóc trong khi chờ xử lý sự cố cháy; chờ giao trả về cho gia đình. 

- Việc sơ tán học sinh còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc chữa cháy do hạn chế số học sinh, người nhà của học sinh tụ tập xung quanh trường.


2. Yêu cầu của phương án

2.1.  Nguyên tắc thiết kế phương án sơ tán học sinh


- Phương án phải thiết kế hết sức cụ thể cho từng giai đoạn từ khi có báo cháy đến khi học sinh được sơ tán đến điểm tập kết an toàn; nêu rõ từng việc, từng người phụ trách. Việc tổ chức sơ tán cho học sinh khi có cháy cần kết hợp việc tổ chức hướng dẫn các em học sinh khẩn cấp rời khỏi nhà trường (đang là hiện trường của vụ cháy) để di chuyển đến điểm tập trung, mục đích là thoát khỏi đám cháy; ổn định, kiểm diện, phát hiện ngay các em học sinh còn thất lạc trong đám cháy để báo ngay với người có thẩm quyền chữa cháy tìm kiếm các em.

- Tổ chức học sinh tiếp tục di chuyển đến  địa điểm tập kết an toàn, mục đích là đưa các em học sinh đến nơi an toàn để tổ chức quản lý, chăm sóc các em trong khi chờ giao trả lại cho gia đình các em. 


- Phương án sơ tán học sinh cần tổ chức thực hiện kết hợp với diễn tập phương án xử lý chữa cháy trong trường học để đánh giá việc phối hợp, phân công lực lượng, các điều kiện bổ sung, nguồn trang thiết bị, biện pháp tổ chức điều hành, kỹ năng thực hành, thao tác huấn luyện, nhận thức trong quá trình thực hiện chữa cháy và sơ tán an toàn học sinh.

- Từng lớp, từng học sinh biết được cách xử lý trong các tình huống, hướng thoát hiểm, vị trí tập trung, vị trí tập kết an toàn, người phụ trách…


- Lớp có trẻ nhỏ (cơm nát, cơm thường) được ưu tiên bố trí lớp học gần cổng, bố trí dưới trệt dễ dàng tổ chức sơ tán ra cổng.


2.2. Nguyên tắc phân công xử lý

- Thành viên trong nhà trường phải xác định ưu tiên là việc đảm bảo an toàn cho học sinh.

- Mỗi người chỉ nhận một việc nhất định trong nhóm, tổ.

- Người phụ trách chính khi vắng mặt phải có người thay thế, kiêm nhiệm (dự phòng theo thứ tự) để điều hành.  

- Mỗi thành viên nắm chắc nhiệm vụ của mình và biết nhiệm vụ của các thành viên trong tổ, trong nhà trường. 

II. PHƯƠNG ÁN CỤ THỂ


1. Số liệu học sinh, lớp học

1.1 Tổng số học sinh

trong đó: khối lớp… :   hs; khối lớp… :   hs; khối lớp… :   hs; khối lớp… :   hs; khối lớp… :   hs; 


1.2 Số lớp  


trong đó: khối lớp… : …… ; khối lớp… : …… ; khối lớp… : …… ; khối lớp… : …… ; khối lớp… : …… ; khối lớp… : …… ;  


2. Đặc điểm chung tâm sinh lý học sinh của trường

3. Tình hình nguy cơ cháy trong nhà trường và khu dân cư xung quanh trong thời gian qua

4. Sơ đồ bố trí lớp học (mẫu tham khảo)
















5. Những vấn đề cần quan tâm trong việc tổ chức sơ tán học sinh của nhà trường trong thời gian qua

5.1. Địa điểm tập trung ban đầu

+ Cách xa trường một khoảng cách vừa phải, không quá xa, có thể từ 100 - 300 m, nhằm đảm bảo học sinh được cách ly khỏi đám cháy, học sinh có thể di chuyển đến địa điểm tập trung bằng đi bộ (với trẻ từ 3 tuổi trở xuống cần có người hỗ trợ để di chuyển các em). 


+ Cần có mặt bằng rộng để tổ chức kiểm diện học sinh, tổ chức sơ cứu học sinh bị thương tích và tổ chức các phương tiện để di chuyển học sinh đến địa điểm tập kết an toàn.


5.2. Địa điểm tập kết an toàn

+  Điểm tập kết phải có hàng rào cách ly, thông thoáng, có một số điều kiện đảm bảo việc chăm sóc cho học sinh trong khi chờ giao trả học sinh cho gia đình. Địa điểm tập kết phải được thông báo cho gia đình học sinh. 


+ Trong diễn tập cần phối hợp với cha mẹ học sinh để thực hiện việc đón các em tại địa điểm tập kết quy định. Gia đình học sinh phải biết rõ chính xác địa điểm tập kết học sinh khi xảy ra sự cố. 

6. Các vị trí trong nhà trường cần quan tâm
	Stt
	Vị trí
	Địa chỉ
	Người phụ trách chính

	1
	Cổng trước: cổng thoát hiểm đường ………………………………..
	Địa chỉ …………………………….

	

	2
	Cổng sau:  cổng thoát hiểm đường ……………………………….
	Địa chỉ …………………………
	

	3
	Địa điểm tập trung cứu nạn ban đầu: 
	
	

	
	1. Câu lạc bộ thể dục thể thao  …………………………………
	Địa chỉ ………………………..
	

	
	2. Công viên …………… 
	
	

	4
	Địa điểm tập kết học sinh: 
Trung tâm triển lãm ……………..
	Địa chỉ ………………………………
	


III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SƠ TÁN HỌC SINH CỤ THỂ

1. Các bước cơ bản trong tổ chức sơ tán học sinh
Bước 1. Tổ chức học sinh rời khỏi phòng học di chuyển đến địa điểm tập trung cứu nạn ban đầu.

Bước 2. Thực hiện tổ chức quản lý học sinh tại địa điểm tập trung cứu nạn ban đầu.

Bước 3. Tổ chức di chuyển học sinh đến địa điểm tập kết an toàn.

Bước 4. Quản lý học sinh tại địa điểm tập kết an toàn, 

Bước 5. Quản lý việc giao trả học sinh cho gia đình.

2. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Tổ chức học sinh rời khỏi phòng học di chuyển đến địa điểm tập trung cứu nạn
- Người phụ trách khu vực: 

Là người hướng dẫn học sinh sơ tán tại từng khu vực, họ phải có mặt trước tiên để xử lý hướng dẫn cụ thể tại chỗ và có thể được chỉ định ở lại phía sau chịu trách nhiệm giám sát xem xét các học sinh, giáo viên hay “khách đến” còn ở lại khu vực; phối hợp, điều động thực hiện kế hoạch sơ tán xây dựng tại chỗ cho học sinh theo trong trường hợp khẩn cấp, là người cuối cùng di tản khỏi tòa nhà.  

- Giáo viên (hay nhân viên) đang quản lý lớp phải nắm chắc danh sách chính xác học sinh của lớp có đi học lúc đang xảy ra sự cố. Trước khi ra khỏi lớp, giáo viên (hay nhân viên) có trách nhiệm xem còn học sinh nào ở lại lớp, tại nhà vệ sinh, góc chơi …, cần mang theo túi cứu thương, đóng cửa lớp lại. Khi nghe báo cháy, ổn định trật tự học sinh trong lớp. 

- Yêu cầu học sinh nhanh chóng xếp hàng trật tự trước cửa lớp. Hướng dẫn học sinh cách xử lý để thoát hiểm (tùy theo tình huống cháy lớn hay nhỏ; có khói ngạt hay không), di chuyển ra khỏi lớp theo lối thoát hiểm. 
- Phân hướng di chuyển cụ thể lối thoát hiểm để học sinh di chuyển ra điểm tập trung. Cụ thể như sau:
	Tình huống 1: Cháy tại nhà bếp



	Lớp
	Số  học sinh
	Yêu cầu thực hiện
	Phân công phụ trách khu vực
	Người phụ trách của lớp 

	Khối A
	
	
	
	

	Lớp Cơm thường 
	30
	Di chuyển qua sân trước, ra cổng chính  đến CLB thể thao …….
	
	

	Lớp Lá 3 
	30
	
	
	

	Khối B
	
	
	
	

	Lớp Mầm 2
	30
	Di chuyển qua sân giữa (trước Văn phòng), ra sân trước, ra cổng chính  đến công viên …… 
	
	

	Lớp Mầm 1
	30
	
	
	

	
	
	
	
	

	Khối C (trệt)
	60
	
	
	

	Lớp Cơm nát (19-24 tháng)
	30
	Di chuyển qua sân sau, ra cổng phụ  đến công viên …………….
	
	

	Lớp Mầm 3 


	30
	
	
	

	Khối C (lầu)
	60
	
	
	

	Chồi 1 
	30
	Di chuyển theo cầu thang 1 (cạnh lớp Chồi 2) qua sân trước, ra cổng chính đến CLB thể thao ……. 
	
	

	Chồi 2 
	30
	
	
	

	Ghi chú:

-  Số HS tập trung tại công viên ……….là: 180 (Lớp: Cơm thường, Mầm 1, Mầm 2, Chồi 1, Chồi 2, Lá 3)

- Số HS tập trung tại CLB thể thao ……………..là: 60. (Lớp: Cơm nát, Mầm 3)

	Tình huống 2: Cháy tại Văn phòng


	Lớp
	Số  HS
	Yêu cầu thực hiện
	Phân công phụ trách khu vực
	Người phụ trách của lớp 

	Khối A
	
	
	GV
	

	Lớp Cơm thường
	30
	Di chuyển qua sân trước, ra cổng chính  đến CLB thể thao …….
	
	

	Lớp Lá 3 
	30
	
	
	

	Khối C (trệt)
	
	
	
	

	Lớp Cơm nát (19-24 tháng)
	30
	Di chuyển qua sân giữa (trước Văn phòng), ra sân trước, ra cổng chính  đến công viên ……
	
	

	Lớp Mầm 3 
	30
	
	
	

	Khối B
	
	
	
	

	Lớp Mầm 2
	30
	Di chuyển qua sân sau, ra cổng phụ  đến công viên …………….
	
	

	Lớp Mầm 1
	30
	
	
	

	Khối C (lầu)
	
	
	
	

	Chồi 1 
	30
	Di chuyển qua sân trước, ra cổng chính  đến CLB thể thao …….
	
	

	Chồi 2 
	30
	
	
	

	Ghi chú:

-  Số HS tập trung tại công viên ……….là: 180 (Lớp: Cơm thường, Mầm 1, Mầm 2, Chồi 1, Chồi 2, Lá 3)

- Số HS tập trung tại CLB thể thao ……………..là: 60. (Lớp: Cơm nát, Mầm 3)


Bước 2. Thực hiện tổ chức quản lý học sinh tại địa điểm tập trung cứu nạn ban đầu.

1.  Người phụ trách:

+ CLB thể thao  .....................................
 Bà……………………….

+ Công viên ..................


 Bà……………….
2. Thực hiện nhiệm vụ:

- Thực hiện ổn định tâm lý học sinh. Tổ chức sơ cấp cứu với những học sinh bị sốc tâm lý, phỏng, tai nạn…cho chuyển viện khi trường hợp nặng.  

- Giáo viên quản lý lớp tổ chức kiểm diện học sinh nhằm phát hiện ngay học sinh còn ở lại trong trường. Thông báo liên lạc với Ban Chỉ huy chữa cháy tại chỗ để tìm học sinh bị thất lạc còn ở lại đám cháy trường. 

- Điều quan trọng là người hướng dẫn, quản lý lớp học khi sơ tán phải nắm chắc được danh sách học sinh đi học trong buổi học xảy ra sự cố cháy.

- Liên hệ ngay Bến xe ………………. cho 3 xe khách 50 chổ để chở học sinh đến điểm tập kết an toàn là Trung tâm triển lãm …………………. 

 Bước 3. Tổ chức di chuyển học sinh đến địa điểm tập kết an toàn
· Cho học sinh di chuyển hay tổ chức các phương tiện di chuyển học sinh đến điểm tập kết an toàn. Việc di chuyển lần lượt đến điểm tập kết an toàn theo nguyên tắc học sinh lớp nhỏ được ưu tiên di chuyển trước.
·  Bố trí xe:


Phương án 1: (có cháy tại nhà bếp)
+ 1 xe : Chở số HS tập trung tại CLB thể thao ….. là: 60.

+ 2 xe: Chở số HS tập trung tại công viên ……..    là 180.
Phương án 2: (Cháy tại Văn Phòng) 

+ 1 xe : Chở số HS tập trung tại CLB thể thao ….. là: 60.
+ 2 xe: Chở số HS tập trung tại công viên ……..    là 180.

Bước 4. Quản lý học sinh tại địa điểm tập kết an toàn

- Tổ chức kiểm diện lại học sinh, rà soát lại toàn bộ số học sinh đang ở tại điểm tập kết, số học sinh chuyển viện, số học sinh thất lạc. 


- Theo bố trí của Trung tâm triển lãm ……………. phân chia các phòng để tổ chức chăm sóc các học sinh giúp các em ổn định tâm lý, sức khỏe. Ưu tiên cho nhóm trẻ nhỏ.


Bước 5. Quản lý việc giao trả học sinh cho gia đình.


Thực hiện các thủ tục theo quy định để đón trẻ theo quy định đầu năm của nhà trường với Cha mẹ học sinh: 


- Gia đình học sinh xuất trình thẻ đón trẻ, giáo viên kiểm tra thẻ và cho trẻ nhận dạng người thân. Nếu đúng giáo viên quản lý lớp ghi nhận vào sổ và cho đón trẻ về. 


- Những trường hợp không có thẻ gia đình, giáo viên và trẻ nhận dạng người thân của trẻ. Nếu đúng, giáo viên quản lý lớp ghi nhận vào sổ và cho đón trẻ về. Giáo viên chịu trách nhiệm nhận dạng về người thân của trẻ. 


- Những trường hợp khác giáo viên đề nghị liên hệ với cán bộ quản lý của trường để xem xét.

BẢNG PHÂN CÔNG

Thực hiện tổ chức chuyển và quản lý học sinh đến địa điểm tập kết an toàn

	Nội dung công việc
	Địa điểm
	Người phụ trách
	Yêu cầu

	
	
	
	

	1. Quản lý chung học sinh tại địa điểm tập trung
	1. CLB thể thao …
2. Công viên …..
	Bà……….

Bà……….
	

	2. Tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ 
	Hội trường CLB thể thao ………….
	Bà…. Nhân viên y tế
	Thực hiện sơ cấp cứu trẻ, người bị thương

	3. Kiểm diện, chăm sóc học sinh
	
	GV các lớp
	Nắm chắc danh sách học sinh của lớp. 

Báo cáo ngay Ban chỉ huy chữa cháy tìm trẻ còn lạc ở lại trường.
Chăm sóc HS.

	4. Trực thông tin gọi điện cứu thương, xe chuyển học sinh đến điểm tập kết


	
	Bà…. ….. nhân viên ….. 
	Gọi xe cứu thương 115

Gọi xe di chuyển học sinh đ61n điểm tập kết an toàn

	5. Phân công theo xe chở học sinh chuyển viện
	Chuyến 1: Bệnh viện ……..
Chuyến 2: Bệnh viện ………..
	Bà …..…NV BM

Bà …..…NV BM


	

	6/ Điều phối học sinh

chuyển đến điểm tập kết (Trung tâm triển lãm …..)  
	Chuyến 1:

Chuyến 2:

Chuyến 3:
	Bà …. GV
	+ Lớp:….

+ Lớp…..

+ Lớp…..



	Tại điểm tập kết
	
	
	

	1. Quản lý chung học sinh tại địa điểm tập kết
	
	Bà …….. HT
	

	2. Kiểm diện, chăm sóc học sinh
	
	GV các lớp
	Nắm chắc danh sách học sinh của lớp. 

Báo cáo ngay trẻ mệt cần chăm sóc đặc biệt, chuyển viện

	3. Quản lý việc trả trẻ cho gia đình
	
	GV các lớp
	

	3.1 Trực cổng 
	
	Bà …..
	

	3.2 Trực khối lớp
	
	Bà …..

Bà …..

Bà …..
	Phụ trách nhóm Nhà trẻ

Phụ trách Lớp mầm  1,2,3

Phụ trách Lớp Chồi, Lá

	3.3 Tại lớp
	
	GV các lớp
	


IV. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN HỌC SINH

	STT
	Ngày tháng năm
	Nội dung chỉnh lý bổ sung
	Chữ ký của người có trách nhiệm bổ sung phương án

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V. THEO DÕI TẬP HUẤN, DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN HỌC SINH

	Ngày tháng năm
	Nội dung , hình thức học tập, diễn tập
	Lực lượng phương tiện tham gia
	Nhận xét đánh giá kết quả

	
	
	1.Lực lượng hỗ trợ của địa phương
- Phó CT/UBND phường: đc ………/Chỉ đạo, bố trí lực lượng địa phương hỗ trợ.

- Công an phường: đc …………..

- Trạm Y tế: đc ……………

- Hội CTĐ phường: đc ………..

- Đoàn thanh niên: đc ……….

- Bảo vệ khu phố: đc ……

2. Lực lượng nhà trường:

- ………………….

- ………………..

- …………………

2. Phương tiện tham gia diễn tập:

- Bình chửa cháy tại chỗ: ….. bình

- Khăn ướt cho học sinh (nếu có)

- Thang dây (nếu có)

- ………………..

3. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (nếu có phối hợp chữa cháy bằng xe chữa cháy chuyên dụng)

- …………

- ……………………..


	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 Đường ………………………………





Lớp Cơm thường





Sân trước





Lớp Lá 3





 Đường …………...





NHÀ BẾP





VĂN PHÒNG





Sân 


giữa





BAN GIÁM HIỆU








 Giáp nhà dân





Lớp Mầm 1





Lớp Mầm 2





Sân sau





 Cầu thang 1








 Cầu thang 2








Cơm nát





Mầm 3





Phòng Âm nhạc





Chồi 1





Chồi 2





Giáp nhà dân








